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THÔNG BÁO
KẾT QUẢ GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2009.

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; Chương trình hoạt động năm 2009 của Hội Thể thao Học sinh Việt Nam, giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc đã được tổ chức từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2009 tại Sân vận động Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ. 

Về dự giải lần này có 185 vận động viên học sinh THCS , 205 vận động viên học sinh THPT và 136 cán bộ, trưởng đoàn, huấn luyện viên của 35 Đoàn vận động viên đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Thuận, Cao Bằng, Đắc Lắk, Đắc Nông, Đồng Tháp, Hà NAm, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hoà Bình, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Long An, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.

Đánh giá kết quả công tác tổ chức và thi đấu của giải như sau:

1- Về chuyên môn: 
Giải được tổ chức thi đấu theo 2 cấp THCS và THPT, gồm 34 nội dung thi đấu với 34 bộ huy chương được trao, trong đó có 14 bộ trao cho các VĐV Trung học Cơ sở và 20 bộ trao cho các VĐV Trung học phổ thông. Có 25 trên 35 đơn vị đã giành được huy chương của giải. Giải lần này được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao với nhiều lượt đấu, vòng đấu sôi nổi, hấp dẫn, trình độ kỹ thuật và thể lực của các vận động viên đã tiến bộ rất nhiều so với các giải trước, qua đó thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của các địa phương, nhà trường đối với phong trào tập luyện và thi đấu Điền kinh trong học sinh phổ thông. 

Trọng tài điều hành giải khách quan, công bằng, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao. 

2- Về tổ chức: 
Công tác tổ chức giải chu đáo, đơn vị đăng cai đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức, tập luyện và thi đấu cho giải. Sân bãi, dụng cụ thi đấu được trang bị hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc gia. Chính vì vậy đã góp phần nâng cao thành tích chuyên môn của giải.

Không có trường hợp nào vi phạm về nhân sự cũng như các quy định của Điều lệ giải và Luật Điền kinh. Không có trường hợp nào khiếu kiện Trọng tài và Ban Tổ chức trong quá trình tham gia giải. 

3- Kết quả cụ thể:
GIẢI ĐỒNG ĐỘI NAM TRUNG HỌC CƠ SỞ:

- Nhất : TP. Hồ Chí Minh - 50 điểm

- Nhì : TP. Hà Nội - 44 điểm

- Ba: Hà Tĩnh - 32 điểm

GIẢI ĐỒNG ĐỘI NỮ TRUNG HỌC CƠ SỞ:

- Nhất: TP. Hà Nội - 60 điểm

- Nhì: TP. Hồ Chí Minh - 50 điểm 

- Ba: Nam Định - 40 điểm 

GIẢI TOÀN ĐOÀN TRUNG HỌC CƠ SỞ:

- Nhất: TP. Hà Nội - 104 điểm

- Nhì : TP. Hồ Chí Minh - 100 điểm

- Ba: Nam Định - 67 điểm

GIẢI CÁ NHÂN TRUNG HỌC CƠ SỞ:

	100m nữ :
	TT
	100m nam :
	TT

	HCV: Nguyễn Thị Hồng Phương –Nam Định
	12"60
	HCV: Lê Quang Siêu – TP. HCM
	10"90

	HCB: Vương Ngọc Tuyết – TP. HCM
	12"90
	HCB: Hoàng Thiên Phú – TP. HCM
	11"10

	HCĐ: Nguyễn Thị Oanh – Hà Nội
	12"90
	HCĐ: Nguyễn Anh Tú – Hà Nội
	11"20

	200m nữ :
	 
	200m nam :
	 

	HCV: Nguyễn Thị Hồng Phương –Nam Định
	26"30
	HCV: Lê Quang Siêu – TP. HCM
	23"00

	HCB: Nguyễn Thị Oanh – Hà Nội
	26"30
	HCB: Nguyễn Anh Tú – Hà Nội
	23"10

	HCĐ: Vương Ngọc Tuyết – TP. HCM
	26"40
	HCĐ: Huỳnh Đăng Khoa – TP. HCM
	23"60

	800 nữ :
	 
	1500 nam:
	 

	HCV: Phạm Thị Hải Yến – Quảng Bình
	2'22"70
	HCV: Trương Văn Dành – Cao Bằng
	4'18"70

	HCB: Nguyễn Thị Phương – Hà Nội
	2'23"20
	HCB : Nguyễn Văn Minh – Quảng Bình
	4'26"20

	HCĐ: Nguyễn Thị Kim Anh – Vĩnh Phúc
	2'24"70
	HCĐ: Long Khánh Tùng – Thái Nguyên
	4'28"20

	Nhẩy cao nữ :
	 
	Nhẩy cao nam :
	 

	HCV: Phạm Thị Tuyết Nhi - Sóc Trăng
	1.40
	HCV: Nguyễn Huy Thái – Bạc Liêu
	1.75

	HCB : Nguyễn Thị Bích Thuỷ – Sóc Trăng
	1.37
	HCB : Nguyễn Văn Vui – Lạng Sơn
	1.73

	HCB: Kim Huỳnh Như – Bạc Liêu
	1.37
	HCĐ: Bùi Văn Đại – Bạc Liêu
	1.73

	Nhẩy xa nữ :
	 
	Nhẩy xa nam :
	 

	HCV: Nguyễn Thị Hồng Phương – Nam Định
	5.15
	HCV: Nguyễn Tuấn Anh – Đồng Tháp
	6.03

	HCB : Võ Mộng Ngân – Tiền Giang
	4.83
	HCB : Nguyễn Bảo Trung – Nam Định
	5.84

	HCB: Đỗ Thị Tươi – Hà Nam
	4.81
	HCĐ: Đinh Huy Hoàng – Hoà Bình
	5.83

	Ném bóng nữ :
	 
	Ném bóng nam :
	 

	HCV: Ma Anh Liễu – Lạng Sơn
	56.80
	HCV: Trương Văn Hồng – Quảng Ninh
	100.4

	HCB : Trần Thị Ngoan – Cao Bằng
	55.85
	HCB : K’ Kiệm – Lâm Đồng
	92.6

	HCĐ: Nguyễn Thị Hoa – Đắc Lắk
	54.92
	HCĐ: Lê Xuân Ngọc – Thanh Hoá
	91.0

	4 x 100m nữ :
	 
	4 x 100m nam :
	 

	HCV: Vương Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Kim Tuyền, Lý Uyển Lình, Lưu Kim Phụng – TP. Hồ Chí Minh.
	51.1
	HCV: Nguyễn Bảo Trung, Phạm Mạnh Hoàng, Trần Anh Tú, Phạm Tuấn Minh – Nam Định.
	46.4

	HCB : Đoàn Thị Phương, Thái Thị Ngọc Hân, Đặng Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Oanh – Hà Nội
	52.1
	HCB : Đinh Văn Tùng, Trần Hoàng Tùng, Chu Anh Tuấn, Nguyễn Anh Tú – Hà Nội.
	47.2

	HCĐ: Phạm Thị Hải Yến, Dương Thị Ngọc ánh, Võ Thị Như, Nguyễn Thi Uyển Nhi – Quảng Bình.
	52.4
	HCĐ: Nguyễn Bảo Trung, Võ Hồng Hải, Nguyễn Đào An, Phan Minh Ngợi – Hà Tĩnh.
	48.0


GIẢI ĐỒNG ĐỘI NAM TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

- Nhất : TP. Hồ Chí Minh - 87 điểm

- Nhì : Nam Định - 79 điểm

- Ba: Quảng Ninh - 58 điểm

GIẢI ĐỒNG ĐỘI NỮ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

- Nhất: Quảng Ninh - 71 điểm

- Nhì: TP. Hồ Chí Minh - 67 điểm

- Ba: TP. Hà Nội - 57 điểm

GIẢI TOÀN ĐOÀN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

- Nhất: TP. Hồ Chí Minh - 154 điểm

- Nhì : Quảng Ninh - 129 điểm

- Ba: Nam Định - 118 điểm

GIẢI CÁ NHÂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

	100m nữ :
	TT
	100m nam :
	TT

	HCV: Đỗ Thị Quyên – Nam Định
	11''90
	HCV: Nguyễn Văn Sĩ – Nam Định
	10"70

	HCB: Trần Thị Hằng – Bắc Ninh
	12"00
	HCB: Trần Thành Trung– Nam Định
	10"80

	HCĐ: Bùi Thị Kim Hạnh – Phú Thọ
	12"30
	HCĐ: Trần Hoàng Nhật Khang – TP.HCM
	10"90

	200m nữ :
	 
	200m nam :
	 

	HCV: Trần Thị Hằng – Bắc Ninh
	24"90
	HCV: Trần Thành Trung– Nam Định
	22"40

	HCB: Bùi Thị Kim Hạnh – Phú Thọ 
	25"20
	HCB: Nguyễn Văn Sĩ – Nam Định
	22"60

	HCĐ: Đỗ Thị Quyên – Nam Định
	25"50
	HCB: Phùng Hữu Trọng – TP. HCM
	22"60

	400 nữ :
	 
	400m nam :
	 

	HCV: Nguyễn Thị Huyền – Nam Định
	57"60
	HCV: Nguyễn Đức Toàn – Quảng Ninh
	50"90

	HCB: Lê Thị Minh Phượng – Quảng Ninh
	58"60
	HCB: Vũ Quang Phú – Nam Định 
	51"00

	HCĐ: H’ Đin Niê – Đắc Lắk
	58"70
	HCĐ: Nguyễn Hữu Duy – TP.HCM
	51"40

	800m nữ:
	 
	800m nam :
	 

	HCV: Nguyễn Thị Hà Trang – Quảng Ninh
	2'19"10
	HCV: Nguyễn Đức Toàn – Quảng Ninh
	1'58"60

	HCB : Nguyễn Thị Huyền – Nam Định
	2'19"20
	HCB : Trương Quý Hùng – Quảng Trị
	1'58"80

	HCĐ : Đàm Thị Yến – Thái Nguyên
	2'21"00
	HCĐ : Nguyễn Nhật Nam – Quảng Ninh
	1'59"10

	1500 nữ :
	 
	1500 nam:
	 

	HCV: Nguyễn Thị Thu Hường – Hà Tĩnh
	4'47"40
	HCV: Nguyễn Nhật Nam – Quảng Ninh 
	4'16"80

	HCB : Nguyễn Dương Liễu – Đắc Lắk
	4'50"50
	HCB : Trương Quý Hùng – Quảng Trị
	4'17"00

	HCĐ: Nguyễn Thị Hà Trang - Quảng Ninh
	4'52"10
	HCĐ: Đinh Nhật Dương – Quảng Bình
	4'17"60

	3000 nữ :
	 
	5000 nam:
	 

	HCV: Nguyễn Thị Thu Hường– Hà Tĩnh
	10'33"60
	HCV: Lê Duy Khánh – Quảng Bình
	16'35"50

	HCB : Nguyễn Dương Liễu – Đắc Lắk
	10'36"60
	HCB : Lục Văn Liêm – Cao Bằng
	16'35"90

	HCĐ: Lưu Thị Ngọc Rỡ – Sóc Trăng
	10'38"90
	HCĐ: Nguyễn Xuân Hùng – Hà Tĩnh
	16'36"90

	Nhẩy cao nữ :
	 
	Nhẩy cao nam :
	 

	HCV: Trần Huệ Hoa – TP. HCM
	1.73
	HCV: Lý Tấn Quang – Bạc Liêu
	1.93

	HCB : Võ Thi Mỹ Hoà – Sóc Trăng
	1.69
	HCB : Vũ Tiến Lục – Nam Định
	1.91

	HCĐ: Lê Thị Lý – Thanh Hoá
	1.59
	HCĐ: Nguyễn An Sơn – Thanh Hoá
	1.89

	Nhẩy xa nữ :
	 
	Nhẩy xa nam :
	 

	HCV: Lưu Thị Hiệp – Sóc Trăng
	5.71
	HCV: Đàm Lê Ngọc Bảo – TP. HCM
	6.80

	HCB : Phạm Thị Kiều Oanh – Hà Nội
	5.34
	HCB : Phạm Đăng Khoa – TP. HCM
	6.54

	HCĐ: Trần Thị Huế – Hà Nam
	5.24
	HCĐ: Đỗ Thành Công – Nam Định
	6.52

	Đẩy tạ nữ :
	 
	Đẩy tạ nam :
	 

	HCV: Nguyễn Thanh Thuý – An Giang
	12.13
	HCV: Chu Văn Sĩ – Lạng Sơn
	14.06

	HCB : Bùi Lê Tuyết Nhung – TP. HCM
	10.96
	HCB : Nguyễn Minh Tâm – Bến Tre
	13.44

	HCĐ: Lê Thị Cẩm Dung – TP. HCM
	10.48
	HCĐ: Phạm Văn Dũng – An Giang
	12.98

	4 x 100m nữ :
	 
	4 x 100m nam :
	 

	HCV: Trần Huệ Hoa, Lưu Thị Hiệp, Nguyễn Thị Như Oanh, Mai Phạm Xuân Quỳnh – TP. Hồ Chí Minh.
	50"30
	HCV: Đỗ Thành Công, Vũ Quang Phú, Nguyễn Văn Sĩ, Trần Thành Trung – Nam Định 
	42"50

	HCB : Phạm Thị Kiều Oanh, Vũ Thị Xuyến, Bùi Thị An, Nguyễn Thị Thuý Hằng – Hà Nội.
	50"50
	HCB: Trần Hoàng Nhật Khang, Phùng Hữu Trọng, Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Ngọc Duy – TP. Hồ Chí Minh. 
	42"60

	HCĐ: Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Vân, Lê Thị Minh Phượng – Quảng Ninh.
	51"40
	HCĐ: Nguyễn Lê Đoàn Phúc Thịnh, Nguyễn Hoàng Thi, Mai Thành Đạt, Trương Phúc Đại – Cần Thơ. 
	45"10


Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2009 và đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khen thưởng kịp thời các học sinh đạt thành tích tốt tại giải và tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho phong trào tập luyện và tham gia thi đấu các môn thể thao nói chung và môn Điền kinh nói riêng trong học sinh các cấp ./.

 

	
Nơi nhận:
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);
- Các Sở GDĐT;
- Liên đoàn Điền kinh VN;
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.
	TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC 
HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Ngũ Duy Anh


 

 

